
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 29
LỚP 20C1FIN60500501

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Quản trị rủi ro tài chính

21/03/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

13g00

B2-601

Mã ca thi:  THISDH 5239

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

10/11/1990AnhNguyễn Vân Quỳnh1921110041

17/10/1991ÁnhNguyễn Thị Ngọc1921110072

08/06/1994CácTrương Hà1921110133

12/07/1996ChươngThái Văn1921110144

25/11/1994DungNguyễn Thị1921110205

24/03/1997DuyênPhan Thanh Thanh1921110256

20/12/1993DuyênTrần Kỳ1921110247

13/05/1993DươngLê Văn1921110228

16/03/1992ĐứcPhạm Hữu1921110199

10/02/1993HàoNguyễn Phú19211103010

26/02/1996HằngNguyễn Bích19211102911

12/08/1994HiềnChâu Kim19211103212

30/07/1997HiềnNguyễn Thị Thu19211103413

20/10/1994HiếuNgô Văn19211103614

23/10/1997HoàiNguyễn Duy19211104015

09/02/1995HoàngLê Minh7701280599A16

23/05/1992HòaĐặng Sỹ19211103817

23/11/1986HuyNguyễn Vũ Minh19211104618

18/07/1990JétHuỳnh Văn19211104819

06/09/1997KhảiNguyễn Quốc19211104920

26/11/1992LinhNguyễn Nhật7701280688A21

02/02/1993MinhNguyễn Thị19211105722

11/05/1992MinhPhan Trường19211106023

12/11/1997NgọcTrần Lê Lam19211106824

11/05/1995NhẫnNguyễn Trung19211107325

20/09/1995NhiTrần Thị Thanh19211107426

11/04/1993NhuNguyễn Thị Liên19211107727

02/12/1996NhưHồ Thị Quỳnh19211107828

27/01/1995PhượngNguyễn Thị Kim19211108429

08/11/1997QuânĐặng Hồng19211108830

24/02/1990QuânĐinh Hồng19211108631



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

20/07/1997QuyênTrương Phạm Mỹ19211109332

23/11/1991TânTrịnh Bảo Duy19211110133

06/11/1996ThảoNguyễn Việt19211110634

11/08/1997ThảoPhan Võ Phương19211110835

08/05/1992ThánhLê Quang19211110536

12/01/1996ThúyNguyễn Bình Phương19211111437

20/08/1991TiênHà Thúc Thảo19211111638

28/06/1983TiênLa Thị Thủy19211111739

15/03/1997TiếnDương Hoàng19211111840

23/08/1997ToànLê Mạnh19211112141

10/03/1984TrangĐỗ Nguyễn Diễm19211112642

23/07/1996TrangLê Thùy Đoan19211112843

08/04/1992TrangNguyễn Huỳnh Đoan19211112744

05/04/1993TrangPhạm Thị Kiều19211112545

26/06/1991TuấnNguyễn Minh19211113546

19/11/1996TuyếnĐỗ Hồng19211113947

29/05/1994ViệtNguyễn Hoàng19211114848

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 29
LỚP 20C1FIN60500502

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Quản trị rủi ro tài chính

21/03/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

13g00

B2-602

Mã ca thi:  THISDH 5240

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

20/10/1994ÁiHoàng Thị1921110011

27/12/1993BáchBùi Xuân7701270180A2

02/10/1995BìnhĐặng Thanh1921110103

07/06/1995DuyPhạm Công7701280508A4

24/10/1995HiềnHoàng Thanh1921110355

29/10/1995HiếuTrần Trung1921110376

06/11/1993HoàngNguyễn Viết1921110417

07/02/1989HuyềnTrần Thị Thanh1921110478

07/12/1973HùngNguyễn Hoàng1921110449

05/06/1990HươngPhạm Thị Thanh7701270497A10

13/10/1997KhanhNguyễn Diệu19211105011

27/09/1986KiềuĐỗ Thị Diễm7701280669A12

17/07/1994LãmNguyễn Huỳnh Nhật7701280677A13

21/06/1995MaiNguyễn Thị Phương19211105614

06/02/1994NguyênNguyễn Tài7701280804A15

09/02/1980NguyênNguyễn Trọng19211107016

09/12/1992NhânĐỗ Nguyễn Minh19211107217

29/10/1992NhiNgô Mẫn7701280824A18

09/10/1992NhưNguyễn Ngọc Phương19211107919

04/10/1994PhúcLương Nguyễn Hồng19211108220

20/03/1979PhượngNguyễn Đặng Bích7701280900A21

30/10/1983QuangLâm Đạo19211108922

22/02/1995QuỳnhVõ Thị Như19211109623

18/04/1995SinhNguyễn Ngọc19211109824

27/02/1986TâmPhạm Minh19211110025

10/07/1994ThanhVũ19211110426

17/08/1993ThảoVũ Thị Thu19211110727

09/07/1991ThuNguyễn Thị Diễm7701271062A28

25/11/1994ThuậtLê Nguyễn Thiện19211111229

05/09/1991TiếnDương Minh19211111930

05/12/1995TrangLê Thị Thu19211112231



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

18/12/1976TuấnPhùng Văn19211113632

22/08/1996TuyNguyễn Thành19211113833

23/08/1992TúNguyễn Thanh19211113434

28/11/1997VănTrương Thanh19211114435

30/11/1994VânHoàng Ngọc Thảo19211114336

20/10/1991ViTrần Thúy19211114537

29/01/1993ÝNguyễn Như19211115138

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.


